
HỌC PHẦN: TIẾNG VIỆT ỨNG DỤNG

Thời gian bắt đầu: Từ ngày 28/5/2018

LỚP 10TV1 10TV2 10TV3 10TV4 10TV5 10TV6 10TV7 10TV8 10TV9 10TV10 10TV11  10TV11      10TV12         7TV1310TV13 10TV14 10TV15 10TV16

CHỦ NHIỆM ATHI CẨM HÒA THƯ VIỆT TNGOC C HÀ PHƯƠNG BNGOC MHOA HẰNG YẾN LHOA CẨM VIỆT LHOA

PHÒNG HỌC  201-A2 202-A2 203-A2 204-A2 401-A1  402-A1 403-A1 301-A2 201-A2 202-A2 203-A2  204-A2 401-A1 402-A1 403-A1 302-A2

BUỔI HỌC Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Sáng Chiều Chiều Chiều Chiều Chiều Chiều Chiều Chiều 

THỨ 2 Thành SP Lam SP Khánh SP
Quang 

NoN
Việt CN Ánh KT

Lê Thái 

CT
Quỳnh KT Hằng SP Nên KT Hà NoN

Hồng 

Ninh CT
Duyên CN Huyền CT

Kim Dung 

KT
Bình CN

THỨ 3 Hưng SP Lam SP Hà SP
Quang 

NoN
Việt CN Phước KT

Lê Thái 

CT

Thanh 

Huyền KT
Thành SP Ánh KT Hà NoN

Hồng 

Ninh CT
Duyên CN Huyền CT Khánh KT Bình CN

THỨ 4 Quyên SP Khánh SP Lam SP Ánh KT Việt CN Khánh KT
Lê Thái 

CT

Cẩm Hiếu 

KT
Quyên SP

Trang 

NoN
Phước KT

Hồng 

Ninh CT
Duyên CN Huyền CT Nên KT Hà NoN

THỨ 5 Trang SP Hà SP Lam SP
Hồng 

Trang KT
Ánh KT Việt CN Nên KT

Lê Thái 

CT
Trang SP

Trang 

NoN
Duyên CN

Cẩm Hằng 

CT
Bình CN

Hồng 

Trang KT
Huyền CT Hà NoN

THỨ 6 Lam SP Hưng SP
Quang 

NoN
Khánh SP Nên KT Việt CN Phước KT

Lê Thái 

CT
Quỳnh KT Hằng SP Duyên CN

Cẩm Hằng 

CT
Bình CN Ánh KT Huyền CT

Kim Dung 

KT

THỨ 7 Lam SP Thành SP
Quang 

NoN
Hà SP Khánh KT Việt CN

Phan Thảo 

KT

Lê Thái 

CT

Hồng 

Trang KT
Thành SP Duyên CN

Cẩm Hằng 

CT
Quỳnh KT

Cao 

Quyên KT
Huyền CT Phước KT

THỨ 2 Khánh SP Quyên SP Quyên NN Lam SP Yến SP Tịnh KT Việt CN Hà An KT
Lê Thái 

CT
Quyên SP

Trọng 

Nam CN
Hà NoN

Cẩm Hằng 

CT
Duyên CN Sử CN Huyền CT

THỨ 3 Hà SP Trang SP Quyên NN Lam SP Ân SP
Nguyễn 

Dung KT
Việt CN Ái KT

Lê Thái 

CT
Trang SP

Trọng 

Nam CN
Hà NoN

Cẩm Hằng 

CT
Duyên CN Sử CN Huyền CT

TUẦN 1: TỪ NGÀY 28/5/2018 - 02/06/2018

TUẦN 2: TỪ NGÀY 04/06/2018 - 09/06/2018

(Từ ngày 28/5/2018 đến ngày 02/6/2018)

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU K10 LÀO - HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 - 2018 (DỰ THẢO)



THỨ 4 Giang NN
Diệp Anh 

NN
Hưng SP

Việt 

Phương 

NN

Lam SP Yến SP Việt CN
Trang 

NoN

Lê Thái 

CT
Khánh KT Tâm SP Ánh KT

Cẩm Hằng 

CT
Duyên CN Sử CN Huyền CT

THỨ 5 Giang NN
Diệp Anh 

NN
Thành SP

Việt 

Phương 

NN

Lam SP Ân SP
Hữu Hiệp 

KT

Trang 

NoN

Trọng 

Nam CN

Hồng 

Ninh CT
Hòa SP Duyên CN

Lê Thái 

CT

Cẩm Hằng 

CT
Bình CN Sử CN

THỨ 6 Cường NN Thủy NN Quyên SP Cường NN Giang NN Hiền SP Yến SP
Thái Nam 

CN

Trọng 

Nam CN

Hồng 

Ninh CT
Lệ SP Duyên CN

Lê Thái 

CT

Cẩm Hằng 

CT
Bình CN Sử CN

THỨ 7 Cường NN Thủy NN Trang SP Cường NN Giang NN Hiền SP Ân SP
Thái Nam 

CN
Gấm CN

Hồng 

Ninh CT
Quân SP Duyên CN

Lê Thái 

CT

Cẩm Hằng 

CT

Lê Quyên 

KT
Sử CN

THỨ 2 Hào CT Nhàn CT
Mai Trâm 

NN
Hưng SP Thủy NN

Diệp Anh 

NN
Hiền SP Yến SP Gấm CN

Trọng 

Nam CN

Hồng 

Ninh CT
Tâm SP Hà NoN Bình CN

Hoàng 

Oanh KT
Giáp KT

THỨ 3 Hào CT Nhàn CT
Mai Trâm 

NN
Thành SP Thủy NN

Diệp Anh 

NN
Hiền SP Ân SP Gấm CN

Trọng 

Nam CN

Hồng 

Ninh CT
Hòa SP Hà NoN Bình CN

Cẩm Hằng 

CT
Hà An KT

THỨ 4 Hào CT Nhàn CT Quỳnh KT Quyên SP
Trang 

NoN

Mai Trâm 

NN
Quyên NN Hiền SP Nga SP Tịnh KT

Hồng 

Ninh CT
Lệ SP

Thanh 

Huyền KT
Hà NoN

Cẩm Hằng 

CT
Thủy NN

THỨ 5 Nhàn CT Hào CT
Thanh 

Huyền KT
Trang SP

Trang 

NoN

Mai Trâm 

NN
Quyên NN Hiền SP Trung SP Ái KT

Tú Anh 

CT
Quân SP

Cẩm Hiếu 

KT
Hà NoN

Cẩm Hằng 

CT
Thủy NN

THỨ 6 Nhàn CT Hào CT
Cẩm Hiếu 

KT
Thủy CN Hưng SP

Trang 

NoN
Cường NN

Việt 

Phương 

NN

Hiền SP Nga SP
Tú Anh 

CT

Trọng 

Nam CN
Tâm SP Thủy NN

Mai Trâm 

NN
Hồng SP

THỨ 7 Nhàn CT Hào CT
Lê Quyên 

KT
Thủy CN Thành SP

Trang 

NoN
Cường NN

Việt 

Phương 

NN

Hiền SP Trung SP
Tú Anh 

CT

Trọng 

Nam CN
Hòa SP Thủy NN

Mai Trâm 

NN
Quảng SP

THỨ 2 Việt CN Thủy CN Hào CT
Cao 

Quyên KT
Quyên SP

Thái Nam 

CN

Trang 

NoN
Thủy NN Giang NN Hiền SP Nga SP

Phan Thảo 

KT
Lệ SP Tịnh KT Quyên NN Tình SP

THỨ 3 Việt CN Thủy CN Hào CT Hà An KT Trang SP
Thái Nam 

CN

Trang 

NoN
Thủy NN Giang NN Hiền SP Trung SP Phước KT Quân SP

Hữu Hiệp 

KT
Quyên NN Tình SP

THỨ 4 Việt CN Ánh KT Hào CT
Hữu Hiệp 

KT

Thái Nam 

CN
Hằng SP

Lê Quyên 

KT

Tú Anh 

CT

Mai Trâm 

NN

Diệp Anh 

NN
Tình SP Nga SP

Thanh 

Bình KT
Tâm SP Hồng SP

Việt 

Phương 

NN

TUẦN 3: TỪ NGÀY 11/06/2018 - 16/06/2018

TUẦN 4: TỪ NGÀY 18/06/2018 - 22/06/2018 và Ngày 30/06/2018



THỨ 5 Thủy CN Việt CN Nhàn CT
Thu Hiền 

CT

Thái Nam 

CN
Thành SP

Bích Nga 

CT

Tú Anh 

CT

Mai Trâm 

NN

Diệp Anh 

NN
Tình SP Trung SP Ái KT Hòa SP Quảng SP

Việt 

Phương 

NN

THỨ 6 Thủy CN Việt CN Nhàn CT
Thu Hiền 

CT

Thanh 

Bình KT
Quyên SP

Bích Nga 

CT

Tú Anh 

CT

Cao 

Quyên KT
Cường NN Quyên NN Tình SP Hồng SP Lệ SP Hà NoN

Cẩm Hằng 

CT

THỨ 7 Ánh KT Việt CN Nhàn CT
Thu Hiền 

CT

Hoàng 

Oanh KT
Trang SP

Bích Nga 

CT
Gấm CN

Thanh 

Bình KT
Cường NN Quyên NN Tình SP Quảng SP Quân SP Hà NoN

Cẩm Hằng 

CT

THỨ 2 Phước KT
Phan Thảo 

KT
Việt CN Nhàn CT

Thu Hiền 

CT

Bích Nga 

CT
Hằng SP Gấm CN

Hữu Hiệp 

KT

Tú Anh 

CT
Thủy NN

Việt 

Phương 

NN

Tình SP Hồng SP Tâm SP
Cẩm Hằng 

CT

THỨ 3 Khánh KT Phước KT Việt CN Nhàn CT
Thu Hiền 

CT

Bích Nga 

CT
Thành SP Gấm CN

Trang 

NoN

Tú Anh 

CT
Thủy NN

Việt 

Phương 

NN

Tình SP Quảng SP Hòa SP
Nguyễn 

Dung KT

THỨ 4
Thanh 

Bình KT

Quang 

NoN
Việt CN Nhàn CT

Thu Hiền 

CT

Bích Nga 

CT
Quyên SP Hằng SP

Trang 

NoN

Tú Anh 

CT
Ánh KT

Mai Trâm 

NN
Giang NN Tình SP Lệ SP Tâm SP

THỨ 5 Dung KT
Quang 

NoN
Thủy CN Việt CN Nhàn CT

Thu Hiền 

CT
Trang SP Thành SP

Tú Anh 

CT
Gấm CN Giáp KT

Mai Trâm 

NN
Giang NN Tình SP Quân SP Hòa SP

THỨ 6
Quang 

NoN
Tịnh KT Thủy CN Việt CN Nhàn CT

Thu Hiền 

CT

Thái Nam 

CN
Quyên SP

Tú Anh 

CT
Gấm CN

Lê Quyên 

KT

Hoàng 

Oanh KT
Cường NN

Diệp Anh 

NN
Tình SP Lệ SP

THỨ 7
Quang 

NoN

Hoàng 

Oanh KT
Ái KT Việt CN Nhàn CT

Thu Hiền 

CT

Thái Nam 

CN
Trang SP

Tú Anh 

CT
Gấm CN

Nguyễn 

Dung KT
Hà An KT Cường NN

Diệp Anh 

NN
Tình SP Quân SP

TỔNG TIẾT 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

Ghi chú:

- Thời gian học: Buổi 05 tiết: buổi sáng từ 7h00; Buổi chiều từ 13h00;

- Đề nghị các khoa theo dõi và quản lý nghiêm túc.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Nguyễn Hoài Sanh

TUẦN 5: TỪ NGÀY 02/07/2018 - 07/07/2018

Hà Tĩnh, ngày   tháng 5 năm 2018


